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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện 

Phú Bình về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Bình năm 2024. 

I. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG QUÁT 

1. Thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/ người/ năm. 

2. Bình quân lương thực 500kg/ người/ năm. 

3. Thu cân đối ngân sách xã đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu giao.  

4. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 61 tỷ đồng. 

5. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 65 triệu đồng/ ha. 

6. Sản lượng lương thực có hạt đạt 3.212,6 tấn/3.187 tấn = 100,8% KH.  

7. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 40 %. Diện tích trồng rừng mới tập trung trên 100ha. 

8. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại: trên 3.520 tấn. 

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu huyện giao. 

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,8%. 

11. Chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% KH giao. 

12. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 12%. 

13. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 86 %. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

a. Cây lúa và cây hoa mầu. 

- Cây lúa:   

- Cây lúa: Vụ chiêm xuân 130 ha, năng xuất 55,4 tạ/ha, sản lượng 720,2 tấn, 

đạt 109% KH.  

+ Vụ mùa: Diện tích gieo cấy là 351 ha, năng xuất đạt 52 tạ/ha, sản lượng 

1.825,2 tấn, đạt 98% KH. 

- Cây ngô: 
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+ Ngô vụ Đông là 48 ha, năng xuất 46,5 tạ/ha, sản lượng 223,2 tấn, đạt 100% KH. 

+ Ngô vụ Xuân là 49 ha, năng suất 46,12 tạ, sản lượng 226 tấn, đạt 100% kế hoạch. 

+ Ngô vụ Hè thu là 48 ha, năng xuất đạt 45,42 tạ/ha, sản lượng 218 tấn, đạt 100% KH. 

-  Cây hoa mầu: 

+ Cây lạc: 200 ha, năng suất 15 tạ, sản lượng 300 tấn, đạt 100% KH. 

+ Các loại cây hoa mầu khác như đỗ, khoai lang, cây rau đều đạt 100% KH. 

b. Thủy sản: Diện tích: 25 ha, sản lượng: 196 tấn, đạt 100% KH. 

c. Chăn nuôi: 

- Duy trì đàn trâu: trên 694 con, đạt 100% kế hoạch  

- Đàn bò trên 294 con, đạt 100% kế hoạch 

- Đàn lợn: trên 12.500 con, đạt 100% kế hoạch năm 

- Đàn gia cầm: trên 305.000 con, đạt 100% kế hoạch năm. 

Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã được giữ vững và phát triển ổn định 

không có dịch bệnh sẩy ra trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có 26 mô hình 

chăn nuôi trang trại. 

Triển khai tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật năm 

2024 là hai đợt đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, đạt 100% số vắc xin được cấp, cụ thể: 

+ Vắc xin Dịch tả lợn: 1.500 liều. 

+ Vắc xin Tụ dấu lợn: 1.500 liều. 

+ Vắc xin LMLM lợn: 1.000 liều. 

+ Vắc xin Viêm da nổi cục ở trâu, bò: 100 liều. 

+ Vắc xin Cúm gia cầm: 40.000 liều. 

+ Vắc xin Dại chó: 250 liều 

+ Tụ huyết trùng trâu, bò: 100 liều 

d. Lâm nghiệp: 

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn xã là 40%. Cây rừng phát triển tốt, quản 

lý chăm sóc, bảo vệ khai thác đúng quy định. Chỉ đạo nhân dân trồng hết diện tích đất 

lâm nghiệp đã khai thác. Nhân dân đã tự mua cây giống trồng cây keo được trên 100 

ha, đạt theo kế hoạch đề ra. 

2. Giao thông - Thuỷ lợi: 

* Giao thông: 

- Các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xóm thường xuyên được tu 

sửa, cơ bản đảm bảo giao thông đi lại.  
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- Chỉ đạo và phối hợp với Ban quản lý các xóm: Hòa Lâm, Cầu Muối, Tân 

Yên, Đồng Bầu, La Lẻ vận động bà con nhân dân hiến đất để thi công các công 

trình đường giao thông nông thôn ở các xóm, cụ thể: xóm Tân Yên: 2943.0 m2; xóm 

Cầu Muối: 852.0 m2; xóm Hòa Lâm: 760.0 m2; xóm Đồng Bầu: 250.0 m2; xóm La 

Lẻ: 180.0 m2. 

- Phối hợp, thực hiện sửa chữa đường giao thông nông thôn xóm Đồng Bầu, 

xây dựng đường giao thông xóm Đồng Bầu giai đoạn 4 và đường giao thông xóm 

Hòa Lâm. 

- Uỷ ban nhân dân đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự án nâng cấp 

tuyến đường xóm Tân Yên đi xã Tân Kim. 

* Thủy lợi: 

- Các hồ đập trên địa bàn xã được bảo vệ và trữ nước tốt, đảm bảo nước tưới 

tiêu cho cây trồng tại các xóm có hồ đập. Làm tốt công tác quản lý hồ đập phục vụ 

nước tưới cho sản xuất nông nghiệp ở các xóm có hồ đập trên địa bàn xã.  

- Phối hợp với đơn vị thi công thực hiện thi công cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 

đập Rừng Giặc, xóm Na Bì, xã Tân Thành. 

- Phối hợp với Ban quản lý xóm La Lẻ, vận động bà con nhân dân hiến đất để 

cải tạo nâng cấp đập Cầu tre, xóm Vo, xã Tân Thành, do Tỉnh làm chủ đầu tư với 

kinh phí trên 3 tỷ đồng. 

3. Thu, chi ngân sách:  

Thực hiện thu, chi đúng quy định, không vi phạm luật ngân sách nhà nước. 

* Tổng thu ngân sách xã: 11.084.208.374 đồng, Trong đó:  

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 6.200.500.000 đồng/6.200.500.000 đồng, đạt 100% KH. 

- Thu trợ cấp có có mục tiêu: 4.044.300.000 đồng /4.044.300 đồng, đạt 100% KH. 

- Thu chuyển nguồn: 460.375.129 đồng/460.375.129 đồng, đạt100.% KH. 

- Thu cân đối: 379.033.245 đồng/275.000.000 đồng, đạt 137,83.% KH. 

Trong đó: 

a. Thuế VAT: 245.629.245 đồng /203.000.000 đồng, đạt 120,9 % KH. 

b. Thu phí lệ phí: 45.204.000 đồng/ 36.000.000 đồng, đạt 125.6 % KH . 

- Thu phí chứng thư:  25.803.000 đồng/18.000.000 đồng, đạt 143% KH. 

- Lệ phí môn bài:  19.401.000 đồng/18.000.000 đồng, đạt 108 % KH. 

c. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 25.800.000 đồng/22.000.000 đồng, đạt 

117,2% KH. 

d. Thu khác tại xã (phạt): 39.900.000 đồng/14.000.000 đồng, đạt 285 % KH. 

g. Lệ phí trước bạ: 22.500.000 đồng. 

* Tổng chi ngân sách: 10.711.000.000 đồng, đạt 96% KH 
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Trong đó: 

- Chi thường xuyên: 7.706.100.000 đồng/7.706.100.000 đồng, đạt 100 % KH. 

- Chi đầu tư: 2.916.000.000 đồng/3.004.900.000 đồng, đạt 97% KH. 

4. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: 

Trên địa bàn xã Tân Thành các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 

dịch vụ tạp hoá 190 cơ sở, các cơ sở luôn đảm bảo các mặt hàng đáp ứng 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân và 03 mô hình hợp tác xã 

chăn nuôi, đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội chung của 

địa phương. 

5. Xây dựng cơ bản:  

- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình hoàn 

thiện hồ sơ và các hạng mục để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng như đường 

giao thông, hành lang khu trung tâm xã. 

- Nhận nguồn hỗ trợ 400 tấn xi măng cho các công trình Đường giao thông 

nông thôn ngõ xóm Đồng Bầu, Đường giao thông nông thôn ngõ xóm Suối Lửa, 

Đường giao thông nông thôn ngõ xóm Cầu Muối, Đường giao thông nông thôn xóm 

Đồng Bốn đang triển khai, hoàn thiện 

- Phối hợp với phòng ban liên quan chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng cải tạo 2 

công trình hồ đập (đập Cầu Tre, đập Rừng Giặc) theo đúng hồ sơ thiết kế. 

* Về công tác giải phòng mặt bằng: 

-  Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Bình thực hiện giải phóng 

mặt bằng đối với dự án tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B  

địa phận xóm La Lẻ, xã Tân Thành. 

- Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, thực hiện dự án giải phóng mặt bằng  

dự án tuyến đường Cầu Muối, Tân Yên đi xã Tân Kim. 

* Về công tác phối hợp lập quy hoạch các dự án trên địa bàn: 

- Tham mưu lập, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất bổ sung. 

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025. 

6. Công tác nội chính: 

a. Về địa chính:  

* Về công tác quản lí đất đai, tài nguyên môi trường: 

- Lập biên bản ngăn chặn hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai 

05 trường hợp tại các xóm: Đồng Bốn, Hòa Lâm, Na Bì. 

- Lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về đất đai và ra quyết định xử phạt 

06 trường hợp tại các xóm: Hòa Lâm, Đồng Bốn, Tân Yên, Cầu Muối. 

- Phối hợp với Ban quản lý các xóm trên địa bàn hòa giải 04 vụ việc tranh 

chấp đất đai trên địa bàn các xóm: Hòa Lâm, Đồng Bầu, Cầu Muối, Non Tranh. 
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- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính trên 

địa bàn xã, kê khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Lập phương án sử dụng đất quỹ đất lâm nghiệp do công ty lâm nghiệp Thái 

Nguyên trả ra cho địa phương quản lý. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn. 

* Về công tác lập hồ sơ đất đai. 

Trong năm UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện đúng theo quy 

định về công tác nhận và giải quyết hồ sơ đất đai, trong năm đã nhận và giải quyết 

94 hồ sơ về đất đai, cụ thể: 

- Hồ sơ đề nghị tiếp tục SD đất: 15 hồ sơ. 

 - Hồ sơ đính chính: 01 hồ sơ. 

- Hồ sơ cấp lần đầu: 04 hồ sơ. 

- Hồ sơ hiến đất: 04 hồ sơ. 

- Hồ sơ cấp đổi: 70 hồ sơ.   

b. Về lĩnh vực Thuế 

- Thực hiện kê khai thuế phi nông nghiệp và thực hiện thu thuế phi nông 

nghiệp năm 2024 đạt 100 % kế hoạch giao. 

- Kết hợp với Chi cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình thu các loại thuế trên 

địa bàn xã đến nay đạt 100% theo kế hoạch chỉ tiêu huyện giao. 

c. Môi trường 

Làm tốt công tác thu gom và sử lý giác thải sinh hoạt đối với các hộ dân tại 

khu Trung tâm xã và các xóm trên địa bàn. UBND xã đã chỉ đạo các xóm thực hiện 

tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và các nơi công cộng trên địa 

bàn trong xã. Đồng thời thực hiện quản lý nghiêm về vấn đề môi trường, không để 

tình trạng các trang trại, các xưởng băm bóc gỗ, xả thải làm ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên hiện nay tình trạng các các xe chở rác tham gia giao thông làm rơi vãi ra 

đường vẫn còn sẩy ra chưa được xử lý triệt để. 

d. Văn hoá xã hội: 

* Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa thể dục thể thao: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân về dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024, Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối; dịp lễ 30/4 – 01/5; kỷ niệm 79 năm 

thành lập huyện Phú Bình, tuyên truyền khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024..v.v.... 

- Tổ chức bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2024, kết quả hộ gia 

đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 1.308 hộ/ 1.402 hộ đăng ký danh hiệu văn hoá 

đầu năm, đạt 93,29 %; khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá: 7/10 khu dân cư, đạt 70%. 
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- Tham gia các môn thể thao do huyện tổ chức chào mừng các ngày lễ như giải 

chạy việt dã Tiền phong, giải bóng chuyền hơi nữ, giải cầu lông, giải cờ tướng và 

tham gia thi đấu thể thao Cụm an ninh giáp ranh Liên - Hợp - Xuân - Tân tổ chức 

tại xã Tân Thành.  

- Tham gia hội thi về nạn cưới tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đào 

bào dân tộc thiểu số do huyện tổ chức. 

* Công tác chính sách, an sinh xã hội: 

- Trong năm 2024, lập danh sách, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được 

hưởng của nhà nước và các đối tượng khác đầy đủ, với 435 thẻ bảo hiểm y tế. 

- Tổ chức trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các cấp 

từ huyện, xã đầy đủ, kịp thời với tổng số suất quà là: 394 suất với tổng số quà trị giá 

bằng tiền là: 183.650.000đ. 

- Quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy định, đúng đối tượng. Cấp giấy chứng 

nhận hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2024 là 50 hộ, chiếm 3,57%; hộ cận nghèo là 59 hộ, 

chiếm 4,22%.  

- Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 

2024 để thực hiện năm 2025, kết quả: Hộ nghèo là 28 hộ/1.396 hộ chiếm 2,01%. Hộ cận 

nghèo là 26 hộ/1.396 hộ chiếm 1,86%. Hộ có mức sống trung bình là 38/1.396 hộ chiếm 

2,72%. 

- Triển khai kế hoạch rà soát xoá nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2024 kết quả có 03 hộ nghèo. 

- Tổ chức khám khuyết tật cho đối tượng có đơn đề nghị khám khuyết tật, kết quả 

khám có 22 đối tượng được công nhận khuyêt tật. 

- Triển khai Tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 đến xóm đặc biệt khó khăn . 

- Trong năm đã lập hồ sơ hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước cho 

các đối tượng hưởng mai táng phí và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội với tổng 

51 hồ sơ. 

* Giáo dục đào tạo: 

Cơ sở vật chất của cả 3 nhà trường được quan tâm tu sửa, đầu tư, nâng cấp 

thường xuyên cũng như quản lý, bảo vệ tốt phục vụ cho công tác dậy và học, 

cán bộ giáo viên của 3 nhà trường luôn thực hiện tốt công tác giáo dục tại địa 

phương. 

Kết thúc năm học 2023 - 2024 đạt kết quả cụ thể như sau: 

- Trường THCS: Duy trì sỹ số học sinh là 460/461 em, đạt 99,78% ( học sinh bỏ học 

01 em). Tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp 117 em, đạt 100%. Trường đạt chuẩn Quốc gia 

mức độ 1 và đạt tập thể lao động tiên tiến trong năm học. 
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-  Trường Tiểu Học: Duy trì sỹ số học sinh là 554 em, đạt 110%, không có học 

sinh bỏ học. Tỷ lệ học sinh lên lớp 6 là 132 em, đạt 100%. Trường được công nhận 

kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và công nhận trường đạt chuẩn Quốc 

gia mức độ 2. Trường đạt tập thể lao động tiên tiến trong năm học. 

- Trường Mầm Non: Tổng số trẻ huy động học là 405 em, đạt 100%, số trẻ mẫu 

giáo 5 tuổi lên lớp 1 là 110 em, đạt 100%. Trường được công nhận kết quả kiểm 

định chất lượng cấp độ 3 và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

Trường đạt tập thể lao động xuất sắc trong năm học. 

* Công tác y tế: 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm thực 

hiện tốt, các chương trình y tế quốc gia được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, 

làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và kế hoạch hoá gia đình. 

e. Công tác Quân sự: 

- Tham mưu kịp thời với cấp ủy đảng, Chính quyền, phối hợp chặt chẽ các ban 

ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương đảm bảo đúng kế 

hoạch đề ra. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ  huy, trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch. Bảo 

quản, giữ gìn vũ khí, trang thiết bị quân sự theo quy định. 

- Luôn làm tốt công tác chính sách quân sự địa phương. 

- Khai mạc huấn luyện dân quân và tổng kết đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo 

quân số huấn luyện 100% = 107 đ/c, trong đó chiến sỹ DQ mới = 17 Đ/c; Dân quân 

tại chỗ 13 đc; Dân quân cơ động là 28 đc; Dân quân binh chủng là 18 đc; Dân quân 

SMPK 12,7 mm là 31 đc, ngày công huấn luyện đạt trên 100%, bảo đảm an toàn về 

người và vũ khí, trang thiết bị. Kết quả huấn luyện đơn vị đạt khá. 

- Thực hiện tốt kế hoạch tuyển trọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, giao quân 

đạt 100% chỉ tiêu huyện giao là 14 công dân, trong đó: giao cho quân đội 13 công dân và 

Công an 01 công dân.  

- Khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2025 theo đúng kế hoạch là 82/82 công 

dân = 100%, số công dân đủ sức khỏe khám huyện là 63 công dân, không đủ điều kiện 

khám huyện = 19 công dân. 

g. Công tác An ninh:   

* Công tác quản lý hành chính:  

* Công tác quản lý hành chính:  

+ Tổng số hộ khẩu trên địa bàn toàn xã: 1514 hộ. 

+ Tổng số nhân khẩu trên toàn xã:  6552 nhân khẩu. 

+ Đăng ký thường trú mới: 186 trường hợp. 

+ Đăng ký tạm trú: 200 trường hợp. 
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+ Xóa đăng ký thường trú: 40 trường hợp 

* Công tác quản lý nhà nước về ANTT: 

- Năm 2024, Công an xã Tân Thành đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã 

triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo 

an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

- Năm 2024, Công an xã Tân Thành lập 01 hồ sơ tham mưu cho chủ tịch 

UBND xã Tân Thành ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phương do 

nghiện ma túy; lập 02 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

* Trong năm 2024, tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Thành cơ bản ổn định, 

xong tình hình hoạt động của một số loại tội phạm có biểu hiện tinh vi hơn, cụ thể 

trong năm trên địa bàn xã xảy ra 14 vụ việc, cụ thể: 

- Cố ý gây thương tích, đánh nhau: 01 vụ, Công an xã đã lập hồ sơ chuyển 

Công an huyện Phú Bình giải quyết theo thẩm quyền.  

- Huỷ hoại tài sản: 01 vụ với 01 đối tượng, Công an xã đã lập hồ sơ chuyển 

Công an huyện Phú Bình giải quyết theo thẩm quyền. 

- Trộm cắp tài sản: 01 vụ với 01 đối tượng, Công an xã đã lập hồ sơ chuyển 

Công an huyện Phú Bình giải quyết theo thẩm quyền. 

- Đánh bạc: 03 vụ với 10 đối tượng, trong đó: Công an lập hồ sơ chuyển Công 

an huyện Phú Bình giải quyết theo thẩm quyền 01 vụ với 04 đối tượng. Lập hồ sơ 

xử lý hành chính tại xã 02 vụ với 06 đối tượng, thu nộp ngân sách số tiền 31.100.000 đ. 

- Tội phạm về ma túy: 03 vụ với 03 đối tượng, Công an xã đã lập hồ sơ 

chuyển Công an huyện Phú Bình giải quyết theo thẩm quyền. 

- Lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, môi trường: Công an xã đã phát hiện và 

tham mưu xử lý 05 vụ việc về kinh tế, môi trường. 

h. Công tác Tư pháp - Hộ tịch. 

Trong năm 2024, thực hiện tốt công tác tư pháp trong việc khai sinh, khai tử, 

kết hôn, chứng thực. Các hồ sơ về thủ tục hành chính luôn được tiếp nhận, giải 

quyết đúng quy định, trong đó: 

* Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Đã tiếp nhận và giải quyết 470 hồ sơ, 

cụ thể như sau: 

- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch: 76 hồ sơ. 

- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 

6 tuổi: 46 hồ sơ. 

- Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất: 09 

hồ sơ. 

- Đăng ký lại khai tử: 03 hồ sơ. 
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- Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ dưới 6 tuổi: 41 hồ sơ. 

- Liên thông: Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú (trực tuyến trên cổng 

Dịch vụ công quốc gia): 10 hồ sơ. 

- Liên thông: Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ 

chi phí mai táng: 09 hồ sơ. 

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 88 hồ sơ. 

- Đăng ký giám hộ: 01 hồ sơ. 

- Đăng ký kết hôn: 26 hồ sơ. 

- Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con: 01 hồ sơ. 

- Đăng ký khai tử: 12 hồ sơ. 

- Đăng ký lại kết hôn: 22 hồ sơ. 

- Đăng ký lại khai sinh: 119 hồ sơ. 

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 04 hồ sơ. 

 - Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch: 03 hồ sơ. 

Tiếp tục duy trì và sử dụng phần mềm về quản lý hộ tịch, quản lý sử dụng các 

loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định, thực hiện lưu trữ sổ 

hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đúng quy định. 

       * Công tác chứng thực: Đã tiếp nhận và giải quyết 1.905 hồ sơ, cụ thể: 

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 1.708 hồ sơ. 

- Chứng thực chữ ký: 83 hồ sơ. 

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 106 hồ sơ. 

- Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản: 03 hồ sơ. 

- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch: 05 hồ sơ. 

7. Công tác xây dựng chính quyền: 

- Chỉ đạo các xóm trên địa bàn xã xét và Chủ tịch UBND xã ra quyết định 

thành lập 10 Tổ an ninh trật tự ở cơ sở với 30 thành viên tham gia, đến nay đã đi 

vào hoạt động thường xuyên.  

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban quản lý xóm Cầu Muối thống nhất về nhân sự 

Phó trưởng xóm để ra quyết định công nhận. 

8. Công tác xây dựng nông thôn mới:  

Năm 2024 xã Tân Thành tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng 

nông thôn mới, theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới, bộ tiêu chí xã nâng thôn mới 

nâng cao tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2021 - 2025 đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí 
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xã nông thôn mới (còn 03 chỉ tiêu chưa đạt: Y tế, Môi trường, Giao thông)và 

đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.  

9. Tồn tại hạn chế 

- Công tác giải quyết hồ sơ đất đai cho nhân dân còn chậm, việc hướng dẫn 

nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính đôi khi còn chưa kịp thời.  

- Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm luật bảo vệ môi trường vẫn còn 

xẩy ra.  

- Tỷ lệ số hoá hồ sơ thủ tục hành chính còn chưa đảm bảo so với yêu cầu đặt ra. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Đối với công tác lập hồ sơ, quản lý đất đai: Do công chức địa chính là cán bộ 

nơi khác chuyển đến nên việc nắm bắt địa bàn còn hạn chế, đồng thời chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực và kinh nghiệm công tác còn hạn chế dẫn đến việc hướng dẫn 

hồ sơ cho nhân dân còn chậm, còn sai sót để nhân dân đi lại nhiều. 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Đối với công tác lập hồ sơ, quản lý đất đai: Thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đất đai có nhiều thay đổi, hiện trạng sử dụng đất có nhiều biến động, giữa hồ sơ 

pháp lý và bản đồ mới đo đạc năm 2019, dẫn đến việc kiểm tra đối soát mất nhiều 

thời gian, hồ sơ của các hộ phải chỉnh sửa nhiều lần nên tiến độ thời gian giải quyết 

đôi khi còn chưa kịp thời.  

* Giải pháp khắc phục trong thời gian tới: 

- Đối với công tác lập hồ sơ, quản lý đất đai: Chỉ đạo công chức chuyên môn 

thường xuyên kiểm tra phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật đất đai, tăng cường công tác phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch thực 

hiện hướng dẫn nhân dân kê khai cấp đổi giấy CNQSD đất theo bản đồ mới đảm 

bảo đúng tiến đội thời gian, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách 

pháp luật đất đai đến với nhân dân để nhân dân phối hợp thực hiện kê khai cấp đổi 

theo quy định.   

PHẦN II 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2025, UBND xã Tân 

Thành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2025, cụ thể như sau: 

I. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG QUÁT: 

1. Thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/ người/ năm. 

2. Bình quân lương thực 500kg/người/năm. 

3. Thu ngân sách trên địa bàn xã phấn đấu hoàn thành từ 100% chỉ tiêu trên giao trở lên.  

4. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 61 tỷ đồng. 
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5. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng/ ha. 

6. Sản lượng lương thực có hạt đạt: 3.187 tấn.  

7. Diện tích trồng rừng mới tập trung trên 40 ha. 

8. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại: trên 3.520 tấn. 

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo quy định. 

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,7%. 

11. Chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% KH giao. 

12. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 40%. 

13. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10%. 

14. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95 %. 

II. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN TRÊN TỪNG LĨNH VỰC: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

* Cây lúa: 

- Lúa chiêm xuân: 120 ha, năng suất 55 tạ/ha. 

- Lúa mùa: 351 ha, năng suất 52,99 tạ/ha. 

* Cây Ngô: diện tích trên 146 ha.   

- Ngô vụ Xuân: 50 ha, năng xuất 46,12 tạ/ha. 

- Ngô vụ Mùa: 48 ha, năng xuất 45,42 tạ/ha. 

- Ngô vụ Đông: 48 ha, năng xuất 46 tạ/ha. 

b. Cây màu:  

- Cây lạc: 200 ha, năng suất 15 tạ: 

- Đậu, đỗ các loại: 40 ha, năng suất 13 tạ. 

- Diện tích cây khoai lang 30 ha, năng suất 60 tạ. 

- Cây sắn: diện tích trên 13 ha, năng xuất 140 tạ. 

- Rau xanh 50 ha:  

+ Rau vụ Xuân 15 ha, năng xuất 185 tạ/ha. 

+ Rau vụ Mùa 15 ha, năng xuất 165 tạ/ha. 

+ Rau vụ Đông 15 ha, năng xuất 173 tạ/ha. 

- Cây chè: Căm sóc và thu hoạch tốt diện tích chè hiện có.  

2.  Lâm Nghiệp:  

- Luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn xã là 40%. 



12 

 

- Khai thác, quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng đảm bảo phát triển tốt, không để 

cháy rừng. 

- Trồng hết diện tích đất rừng khai thác, không để đất trống. 

3. Chăn nuôi: Giữ vững đàn trâu, bò cầy kéo và đàn lợn, đàn gia cầm phát 

triển ổn định, không để thiệt hại do dịch bệnh xảy ra.  

- Đàn trâu: 694 con. 

- Đàn bò: trên 294 con. 

- Đàn lợn: 12.000 con.  

- Đàn gia cầm: trên 235.000 con. 

4. Thủy sản: 

- Diện tích: 25 ha. 

- Sản lượng: 187 tấn/năm. 

* Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại chó đảm bảo đúng 

quy định.  

5. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: Thực hiện quản lý và tạo điều kiện 

phát triển các các cở sở chế biến, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo phục vụ 

nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương. 

6. Xây dựng cơ bản: 

- Thực hiện xây dựng và cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn bằng 

nguồn vốn xi măng và ngồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã theo kế hoạch. 

7. Thu, chi ngân sách:  

Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ngân sách trên 

địa bàn đảm bảo đạt và vượt so với kế hoạch huyện giao. 

8. Giao thông:  

- Thi công xây dựng các tuyến đường theo dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

- Quản lý tốt mốc lộ giới đường giao thông. 

- Chỉ đạo các xóm thường xuyên lấp vá ổ gà và mở rộng mặt đường giao thông 

của xóm, đảm bảo giao thông đi lại.  

9. Công tác thủy lợi: 

- Quản lý, sửa chữa, nâng cấp tốt hồ đập; nạo vết kênh mương; trữ và điều tiết 

nước đảm bảo quy định. 

 - Đề nghị hỗ trợ kinh phí tu sửa các công trình hồ đập đảm bảo an toàn, 

chất lượng.  

- Đề nghị nhà nước xây dựng thêm kênh mương cứng phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp của địa phương. 
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10. Địa chính:  

- Giải quyết lập hồ sơ đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. 

- Thực hiện công tác quản lí đất đai theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra thực địa tại các xóm, ngăn chặn việc khai thác đất 

trái phép. 

- Tiếp tục phối hợp với ban GPMB thực hiện kê khai kiểm đếm, GPMB các 

công trình dự án trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện kê khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. 

11. Môi trường: 

- Thực hiện quản lý nghiêm về vấn đề môi trường, không để tình trạng các 

trang trại, các xưởng băm bóc gỗ, xả thải làm ô nhiễm môi trường.  

12. Văn hóa xã hội: 

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách của 

Đảng; Pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn.  

- Phát triển thể dục thể thao quần chúng; triển khai các chương trình thể dục thể 

thao; tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ quần chúng và thể dục thể thao hiệu quả. 

- Triển khai và thực hiện đúng quy định về các chế độ chính sách của Nhà nước; 

quan tâm chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách. 

- Giải quyết việc làm cho lao động trong và ngoài nước đạt chỉ tiêu trên giao. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ tiêu trên giao. 

* Giáo dục và đào tạo: 

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo 

dục trong các nhà trường. 

- Đảm bảo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của ba trường đủ về số lượng, 

đáp ứng yêu cầu về chất lượng; duy trì tốt công tác dạy và học của ba nhà trường. 

- Duy trì sỹ số học sinh 100%. 

* Công tác Y tế: 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; khám, điều trị 

bệnh kịp thời. 

- Thực hiện tốt các chương trình về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã. 

- Thực hiện tốt chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

13. Công tác Tư pháp: 

- Thực hiện tốt công tác tư pháp theo quy định tại địa phương trong việc khai 

sinh, khai tử, xác định tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, chứng thực… 
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- Phối hợp với thi hành án huyện đôn đốc các đối tượng phải thi hành án theo 

quy định. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết những đề nghị của nhân dân. 

14. Công tác quân sự: 

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình 

huống trên địa bàn; Quản lý và động viên tốt quân dự bị động viên; Tổ chức huấn 

luyện dân quân cho các đối tượng đảm bảo 100% kế hoạch; Hoàn thành 100% chỉ 

tiêu giao quân. 

15. Công tác an ninh: 

- Thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nhằm giữ vững 

và ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đội ngũ Công an để phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, an toàn giao thông…v… 

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch làm trong sạch địa bàn, tuyên truyền tốt 

Luật giao thông đường bộ. 

- Quản lý tốt các đối tượng và nhân hộ khẩu theo quy định.  

16. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới 

đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí chuẩn mới.  

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an 

ninh năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của UBND xã Tân Thành./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể của xã; 

- Trưởng xóm; 

- Lưu: VP. 

 

TM. UBND XÃ TÂN THÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng 
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